
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 57 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ IQC - DHN

0109513553

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá 
trình sử dụng
- Dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Dịch vụ chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý 
- Dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp

7120(Chính)

2. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

3. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

7. Quảng cáo 7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
luật)

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
QUỐC TẾ IQC - DHN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQC – DHN INTERNATIONAL QUALITY 
CONTROL LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: IQC – DHN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934682133
Email:

Fax:
Website:
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68.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
LAN 
PHƯƠNG

Số 8 ngõ 80 Ngô 
Quyền, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

2.040.000.000 3,000 036191002696

2QUÁCH THỊ 
THANH 
THỦY

Số 57, ngõ 5 đường 
Hoàng Quốc Việt, 
Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

65.960.000.000 97,000 001175011630

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế, găng tay y tế, đồ bảo hộ y tế

3250

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn thiết bị y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế, 
đồ bảo hộ y tế

4690

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, găng tay y tế, hàng 
may sẵn

1392

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thiết bị, vật tư y tế 
- Bán lẻ khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế

4773

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

17. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036191002696
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 80 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 80 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG Nữ

17/09/1991 Kinh Việt Nam

02/03/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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